DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2015
Chương trình: Bảo vệ môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Đề xuất các chương trình hành động hướng đến mục tiêu tiêu dùng bền vững tại TP.HCM đến năm 2025

- CNĐT: TS. Lê Văn Khoa 
- CQCT:  Trường Đại học Bách khoa


	· Tổng quan tài liệu: tiêu dùng bền vững, các hoạt động triển khai tiêu dùng bền vững, các nghiên cứu liên quan.

· Xây dựng cơ sở lý luận nhằm đánhgiá hành vi, giải pháp, chương trình TDBV tại Tp. HCM.

· Đánh giá các chương trình hành động hướng đến TDBV trên địa bàn Tp. HCM, các chính sách.

· Khảo sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bền vững.

· Đề xuất giải pháp, chương trình hành động hướng đến mục tiêu tiêu dùng bền vững đến năm 2025.
	(1). Cơ sở lý luận nhằm đánh giá hành vi, giải pháp, chương trình TDBV tại Tp. HCM

(2). Giải pháp, chương trình hành động hướng đến mục tiêu tiêu dùng bền vững đến năm 2025

	2. 
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp anammox để xử lý nitơ trong nước thải thuộc da

- CNĐT: TS. Lê Công Nhất Phương
- CQCT:  Viện Sinh học Nhiệt đới


	- Khảo sát và thu mẫu ở trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước và Nhà máy nước thải thuộc da Công ty CP Thuộc da Hào Dương KCN Hiệp Phước.
- Xây dựng 4 mô hình thực nghiệm quá trình nitrit hóa/ anammox qui mô phòng thí nghiệm vận hành 10-20 lít/ngày. Vận hành thích nghi cho nhóm vi khuẩn Nitrosomonas và Anammox trong quá trình SNAP.

- Theo dõi kết quả phân tích các thông số, ảnh hưởng của DO, Cl-, tải lượng đến hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thuộc da.

- Theo dõi kết quả phân tích các thông số, ảnh hưởng của tải lượng đến hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải.

- Phân tích tồn tại nhóm vi khuẩn Nitrosomonas và Anammox trong quá trình SNAP.

- Triển khai xử lý nitơ bằng công nghệ SNAP quy mô  pilot, tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TPHCM.

- Đánh giá hiệu quả môi trường, kinh tế - kỹ thuật và khả năng phát triển công nghệ.
	(1). Quy trình vận hành cho hệ thống pilot xử lý nitơ trong nước thải thuộc da. Công suất xử lý 0,5 m3/ngày, xử lý nitrơ trong nước thải thuộc da đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011 /BTNMT.
(2). Mô hình thực nghiệm quá trình nitrit hóa/anammox, qui mô phòng thí nghiệm, vận hành 10-20 lít/ngày, vận hành thích nghi cho nhóm vi khuẩn Nitrosomonas và Anammox trong quá trình SNAP.



	3. 
	Nghiên cứu mức độ phát thải PCDD/Fs từ lò đốt chất thải y tế tại khu vực TP.HCM 

- CNĐT: ThS. Chu Vân Hải
- CQCT:  Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM


	- Nghiên cứu mức độ phát thải PCDD/Fs từ các nguồn thải: khí thải, tro thải, nước thải của các lò đốt chất thải y tế.
- Đánh gía mức độ ô nhiễm và sự phân bố của các đồng đẳng PCDD/Fs.

- Xem xét nồng độ CO với nồng độ của các PCDD/Fs có trong khí thải.

- Đề xuất các biện pháp kiểm soát, giám sát ô nhiễm.
	(1). Kết quả đánh gía mức độ ô nhiễm và sự phân bố của các đồng đẳng PCDD/Fs.
(2). Các biện pháp kiểm soát đối với lò đốt và các biện pháp kiểm soát đối với khí thải, tro, bùn thải, nước thải.

	4. 
	Nghiên cứu các giải pháp phát triển và duy trì năng suất xanh trong khu vực nông nghiệp/ nông thôn huyện Củ Chi , TP.HCM

- CNĐT: ThS. Hoàng Khánh Hòa
- CQCT: Viện Nhiệt đới Môi trường


	· Xác định thực trạng và đánh giá tiềm năng áp dụng năng xuất xanh trong khu vực nông nghiệp/nông thôn ở huyện Củ Chi
· Xây dựng 03 nhóm mô hình năng suất xanh tiêu biêủ và triển khai 03 mô hình điểm về năng suất xanh tại một số xã lựa chọn thuộc huyện Củ Chi

· Đề xuất các giải pháp phát triển, duy trì và nhân rộng năng suất xanh trong khu vực nông nghiệp/ nông thôn ở huyện Củ Chi
	(1). Thuyết minh, thiết kế các mô hình NSX thử nghiệm có tính đại diện, nội dung và cách thức tổ chức hợp lý, triển khai thực hiện tốt.
(2). Các công trình bổ trợ cho các mô hình NSX thử nghiệm.

(3). Tài liệu hướng dẫn chung về NSX và phát triển cộng đồng trong khu vực NN/NT

	5. 
	Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi điện phân sắt/cacbon để xử lý thuốc nhuộm trong nước thải ngành dệt nhuộm 

- CNĐT: PGS.TS. Nguyễn Nhị Trự & ThS. Lê Quang Hân
- CQCT: Viện Nhiệt đới Môi trường


	- Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe/C phù hợp với mục đích vi điện phân; khảo sát cấu trúc và tính năng cơ lý hóa.
- Xây dựng mô hình quy mô phòng thí nghiệm ứng dụng kỹ thuật vi điện phân Fe/C để nghiên cứu thực nghiệm xử lý thuốc nhuộm trong nước thải dệt nhuộm.

- Vận hành mô hình, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải có chứa thuốc nhuộm; so sánh khả năng xử lý với các phương pháp xử lý khác.

- Đề xuất tiêu chuẩn thiết kế để hoàn thiện thiết kế, chế tạo thiết bị ứng dụng kỹ thuật vi điện phân Fe/C để xử lý thuốc nhuộm có trong nước thải dệt nhuộm.

- Tổng hợp đánh giá tính năng kinh tế-kỹ thuật, định hướng triển khai và hoàn thiện kết quả nghiên cứu. 
	(1). Vật liệu vi điện phân Fe/C dạng khối và quy trình chế tạo.
(2). Mô hình thí nghiệm xử lý nước thải có chứa thuốc nhuộm, công suất thử nghiệm tối đa 1,5  lít/phút.

(3). Tiêu chuẩn thiết kế.

(4). Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ.

	6. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sài Gòn trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nước và biến đổi khí hậu
- CNĐT: TS. Nguyễn Hồng Quân & ThS. Lê Việt Thắng 
- CQCT: Viện môi trường và Tài nguyên 


	- Tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trên lưu vực.
- Xây dựng trạm quan trắc tự động tức thời phục vụ an toàn cấp nước.
- Xây dựng các mô hình tính toán.
- Tích hợp các hợp phần chủ yếu của hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho hồ Dầu Tiếng
- Đề xuất một số giải pháp nhằm đưa kết quả vào thực tế.
	Hệ thống có chức năng quan trắc tương tự SCADA nhưng nhằm đảm bảo an toàn cấp nước và dùng kết quả quan trắc để tính toán mô phỏng chất lượng nước nhằm hỗ trợ ra quyết định điều tiết nước hồ Dầu Tiếng.
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